	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



        Số: 405/GDĐT-CTTT                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2019
	Về triển khai Chương trình tập huấn
   “Phát triển Bóng rổ học đường 
 năm học 2018 – 2019” giai đoạn II.

Kính gửi: 
· Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
· Hiệu trưởng trường THPT.
                    
       Căn cứ văn bản số 5897/BGDĐT-GDTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chương trình tập huấn “Phát triển Bóng rổ học đường năm học 2018 – 2019” giai đoạn II.
      Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 


1. Thời gian: Lịch đính kèm
2. Địa điểm: Tại các trường theo lịch
3. Thành phần: Gồm 01 huấn luyện viên nước ngoài, 01 huấn luyện viên địa phương và 01 cán bộ Ban đề án
4. Nội dung:
· Gặp gỡ giáo viên đã tham gia tập huấn và Ban giám hiệu nhà trường.
· Trao đổi về chương trình và hướng dẫn sử dụng giáo trình Bóng rổ học đường (đã phát cho giáo viên tham gia tập huấn), trả lời thắc mắc từ phía nhà trường.
· Dạy mẫu với 01 lớp học thể dục hoặc với toàn trường.
· Giao lưu với các em học sinh tại lớp học.
· Trao các phần quà cho học sinh và giáo viên thể chất tham dự chương trình
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tổ chức phối hợp thực hiện./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Bùi Thị Diễm Thu





Nơi nhận:
· Như trên;
· Vụ GDTC – Bộ GD&ĐT;
· Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;
· Phòng GD TrH, GDTX, GDTiH;
· Lưu VP, CTTT.






	
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
[bookmark: _GoBack]Số:   90  /SY-GDĐT

	




   Quận 3, ngày  18  tháng  02   năm 2019


		
	Kính gửi:     Hiệu trưởng các đơn vị.
		
		Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3, đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cổng TTĐT.
	TRƯỞNG PHÒNG


(đã ký)




	Nguyễn Thị Lệ Thủy

























LỊCH TRÌNH BAN ĐỀ ÁN BÓNG RỔ HỌC ĐƯỜNG ĐẾN CÁC TRƯỜNG HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


	Stt
	HUYỆN
	SL
	TH
	THCS 
THPT
	HLV
	Ngày
	Thời gian

	1
	Quận 1
	46
	21
	25
	7
	2
	18/2 - 19/2

	2
	Quận 4
	22
	9
	13
	7
	1
	20/2

	3
	Quận 3
	16
	11
	5
	6
	1
	21/2

	4
	Quận 2
	18
	11
	7
	6
	1
	22/2

	5
	Quận 10
	29
	16
	13
	7
	1
	25/2

	6
	Bình Thạnh
	41
	21
	20
	7
	2
	26/2 - 27/2

	7
	Tân Bình
	27
	17
	10
	7
	1
	28/2

	8
	Cần Giờ
	24
	14
	10
	7
	1
	1/3

	9
	Bình Tân
	30
	18
	12
	7
	1.5
	4/3 - 5/3

	10
	Quận 12
	29
	14
	15
	7
	1.5
	5/3 - 6/3

	11
	Củ Chi
	56
	30
	26
	7
	2
	7/3 - 8/3

	12
	Bình Chánh
	25
	17
	8
	7
	1
	11/3

	13
	Hóc Môn
	44
	28
	16
	7
	2
	12/3 - 13/3

	14
	Nhà Bè
	25
	14
	11
	7
	1
	14/3

	15
	Quận 6
	26
	16
	10
	7
	1
	15/3

	16
	Thủ Đức
	37
	20
	17
	7
	1.5
	18/3 - 19/3

	17
	Quận 8
	35
	21
	14
	7
	1.5
	20/3 - 21/3

	18
	Tân Phú
	9
	2
	7
	3
	1
	22/3

	19
	Phú Nhuận
	6
	0
	6
	2
	1
	22/3

	20
	Quận 9
	21
	13
	8
	7
	1
	25/3

	21
	Gò Vấp
	20
	13
	7
	7
	1
	26/3

	22
	Quận 7
	24
	14
	10
	7
	1
	27/3

	23
	Quận 5
	23
	7
	16
	7
	1
	28/3

	24
	Quận 11
	21
	12
	9
	7
	1
	29/3













DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÓ GIAO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN ĐỀ ÁN BÓNG RỔ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

	 
	Quận
	Cấp trường
	Trường

	1
	Binh Chánh
	TH
	Tân Túc

	2
	Bình Chánh
	TH
	Bình Chánh

	3
	Bình Chánh
	TH
	Bình Hưng

	4
	Bình Chánh
	TH
	Vĩnh Lộc 1

	5
	Bình Chánh
	THPT
	An Lạc

	6
	Bình Chánh
	THPT
	Bình Chánh

	7
	Bình Chánh
	THPT
	Đa Phước

	8
	Bình Chánh
	THPT
	Lê Minh Xuân

	9
	Bình Chánh
	TH
	Tân Nhựt 6

	10
	Bình Chánh
	TH
	Vĩnh Lộc 1

	11
	Bình Chánh
	TH
	An Hạ

	12
	Bình Chánh
	TH
	An Phú Tây

	13
	Bình Chánh
	TH
	Bình Chánh 

	14
	Bình Chánh
	TH
	Bình Hưng

	15
	Bình Chánh
	TH
	Bình Lợi

	16
	Bình Chánh
	TH
	Hưng Long

	17
	Bình Chánh
	THPT
	Bình Chánh

	18
	Bình Chánh
	TH
	Lê Minh Xuân 3

	19
	Bình Chánh
	THPT
	Tân Túc

	20
	Bình Chánh
	TH
	Phạm Hùng

	21
	Bình Chánh
	TH
	Phong Phú

	22
	Bình Chánh
	TH
	Trần Quốc Toản

	23
	Bình Chánh
	THPT
	Vĩnh Lộc

	24
	Bình Chánh
	THPT
	Vĩnh Lộc B

	25
	Bình Chánh
	TH
	Vĩnh Lộc B

	1
	Binh Tân
	THPT
	Bình Hung Hòa

	2
	Binh Tân
	THPT
	Bình Tân

	3
	Bình Tân
	TH
	An Lạc 1 

	4
	Bình Tân
	TH
	An Lạc 2

	5
	Bình Tân
	TH
	An Lạc 3

	6
	Bình Tân
	THCS
	An Lạc

	7
	Bình Tân
	TH
	Bình Hưng Hòa

	8
	Bình Tân
	TH
	Bình Hưng Hòa 1

	9
	Bình Tân
	TH
	Bình Long

	10
	Bình Tân
	THCS
	Bình Hưng Hòa

	11
	Bình Tân
	TH
	Bình Tân

	12
	Bình Tân
	TH
	Bình Thuận

	13
	Bình Tân
	TH
	Bình Trị 2

	14
	Bình Tân
	TH
	Bình Trị Đông

	15
	Bình Tân
	THCS
	Bình Tân

	16
	Bình Tân
	THCS
	Bình Trị Đông A

	17
	Bình Tân
	TH
	Lê Công Phép

	18
	Bình Tân
	THCS
	Hồ Văn Long

	19
	Bình Tân
	TH
	Lê Quý Đôn

	20
	Bình Tân
	TH
	Lê Trọng Tấn

	21
	Bình Tân
	THCS
	Huỳnh Văn Nghệ

	22
	Bình Tân
	TH
	Ngô Quyền

	23
	Bình Tân
	THPT
	Lê Trọng Tấn

	24
	Bình Tân
	THCS
	Lê Tấn Bê

	25
	Bình Tân
	TH
	Phù Đổng

	26
	Bình Tân
	THCS
	Lý Thường Kiệt

	27
	Bình Tân
	TH
	Tân Tạo

	28
	Bình Tân
	TH
	Tân Tạo A

	29
	Bình Tân
	THCS
	Nguyễn Trãi

	30
	Bình Tân
	TH
	Trần Văn Ơn

	31
	Bình Tân
	THCS
	Trần Quốc  Toản

	1
	Binh Thạnh
	THPT
	Trần Văn Giàu

	2
	Binh Thạnh
	THCS
	Trương Công Định

	3
	Bình Thạnh
	THCS
	Bình Lợi Trung

	4
	Bình Thạnh
	TH
	Bình Lợi

	5
	Bình Thạnh
	THCS
	Bình Quới Tây

	6
	Bình Thạnh
	THCS
	Cù Chính Lan

	7
	Bình Thạnh
	THCS
	Cửu Long

	8
	Bình Thạnh
	THCS
	Điện Biên

	9
	Bình Thạnh
	THCS
	Đống Đa

	10
	Bình Thạnh
	THCS
	Hà Huy Tập

	11
	Bình Thạnh
	THCS
	Lam Sơn

	12
	Bình Thạnh
	THPT
	Gia Định 

	13
	Bình Thạnh
	THPT
	Hoàng Hoa Thám

	14
	Bình Thạnh
	TH
	Ng Đình Chiểu

	15
	Bình Thạnh
	THCS
	Lê Văn Tám

	16
	Bình Thạnh
	THCS
	Nguyễn Văn Bé

	17
	Bình Thạnh
	THCS
	Phú Mỹ

	18
	Bình Thạnh
	TH
	Bạch Đằng

	19
	Bình Thạnh
	TH
	 Bế Văn Đàn

	20
	Bình Thạnh
	TH
	Bình Hòa

	21
	Bình Thạnh
	TH
	Bình Lợi Trung

	22
	Bình Thạnh
	TH
	Bình Quới Tây

	23
	Bình Thạnh
	TH
	 Chu Văn An

	24
	Bình Thạnh
	TH
	Cửu Long

	25
	Bình Thạnh
	TH
	 Đống Đa

	26
	Bình Thạnh
	TH
	 Hà Huy Tập

	27
	Bình Thạnh
	TH
	 Lam Sơn

	28
	Bình Thạnh
	TH
	 Lê Đình Chinh

	29
	Bình Thạnh
	TH
	 Ng Bá Ngọc

	30
	Bình Thạnh
	TH
	 Ng Trọng Tuyển

	31
	Bình Thạnh
	TH
	 Phan Văn Trị

	32
	Bình Thạnh
	TH
	 Tầm Vu

	33
	Bình Thạnh
	TH
	 Thanh Đa

	34
	Bình Thạnh
	TH
	 Tô Vĩnh Diện

	35
	Bình Thạnh
	TH
	 Yên Thế

	36
	Bình Thạnh
	THCS
	 Rạng Đông

	37
	Bình Thạnh
	TH
	Trần Quang Vinh

	38
	Bình Thạnh
	THCS
	Thanh Đa

	39
	Bình Thạnh
	THCS
	 Rạng Đông

	40
	Bình Thạnh
	THPT
	Wellspringsaigon

	41
	Bình Thạnh
	THCS
	Yên Thế

	1
	Cần Giờ
	TH
	An Nghĩa

	2
	Cần Giờ
	TH
	An Thới Đông

	3
	Cần Giờ
	THCS
	 An Thới Đông

	4
	Cần Giờ
	THCS - THPT
	Thạnh An

	5
	Cần Giờ
	TH
	Bình Khánh

	6
	Cần Giờ
	TH
	Bình Mỹ

	7
	Cần Giờ
	THCS
	 Bình Khánh

	8
	Cần Giờ
	TH
	Bình Phước

	9
	Cần Giờ
	THPT
	 An Nghĩa

	10
	Cần Giờ
	TH
	Cần Thạnh

	11
	Cần Giờ
	TH
	Cần Thạnh 2

	12
	Cần Giờ
	THCS
	 Cần Thạnh

	13
	Cần Giờ
	TH
	Doi Lầu

	14
	Cần Giờ
	TH
	Đồng Hòa

	15
	Cần Giờ
	TH
	Hòa Hiệp

	16
	Cần Giờ
	THPT
	Cần Thạnh

	17
	Cần Giờ
	TH
	Long Thạnh

	18
	Cần Giờ
	TH
	Lý Nhơn

	19
	Cần Giờ
	THCS
	Long Hòa

	20
	Cần Giờ
	THCS
	Lý Nhơn

	21
	Cần Giờ
	TH
	Tam Thôn Hiệp

	22
	Cần Giờ
	TH
	Vàm Sát

	23
	Cần Giờ
	THPT
	Phú Hòa

	24
	Cần Giờ
	THCS
	Tam Thôn Hiệp

	1
	Củ Chi
	TH
	An Nhơn Đông

	2
	Củ Chi
	THCS
	 An Nhơn Tây

	3
	Củ Chi
	TH
	An Phú 2

	4
	Củ Chi
	THCS
	An Phú

	5
	Củ Chi
	TH
	An Phước

	6
	Củ Chi
	THCS
	 Bình Hòa

	7
	Củ Chi
	TH
	Bình Mỹ 2

	8
	Củ Chi
	THPT
	An Nhơn Tây

	9
	Củ Chi
	TH-THCS
	Tân Trung

	10
	Củ Chi
	TH
	Hòa Phú

	11
	Củ Chi
	THCS
	Hòa Phú

	12
	Củ Chi
	TH
	Nhuận Đức 1

	13
	Củ Chi
	TH
	 Nhuận Đức 2

	14
	Củ Chi
	TH
	Phạm Văn Cội

	15
	Củ Chi
	TH
	Phú Hòa Đông 1

	16
	Củ Chi
	TH
	Phú Hòa Đông 2

	17
	Củ Chi
	TH
	Phú Mỹ Hưng

	18
	Củ Chi
	TH
	Phước Hiệp

	19
	Củ Chi
	TH
	Phước Thạnh

	20
	Củ Chi
	TH
	Phước Vĩnh An

	21
	Củ Chi
	TH
	Tân Thành

	22
	Củ Chi
	TH
	Tân Thạnh Đông 1

	23
	Củ Chi
	TH
	Tân Thạnh Đông 3

	24
	Củ Chi
	TH
	Tân Thạnh Tây

	25
	Củ Chi
	TH
	Tân Thông

	26
	Củ Chi
	TH
	Thái Mỹ

	27
	Củ Chi
	TH
	Trần Văn Chẩm

	28
	Củ Chi
	TH
	Trung An

	29
	Củ Chi
	TH
	Trung Lập Hạ

	30
	Củ Chi
	THCS
	Nguyễn Văn Xơ

	31
	Củ Chi
	THCS
	Nhuận Đức

	32
	Củ Chi
	TH
	Trung Lập Thượng

	33
	Củ Chi
	THCS
	Nhuận Đức

	34
	Củ Chi
	THCS
	Phạm Văn Cội

	35
	Củ Chi
	THCS
	Phú Hòa Đông

	36
	Củ Chi
	TH
	Lê Thị Pha

	37
	Củ Chi
	TH
	Liên Minh Công Nông

	38
	Củ Chi
	TH
	Nguyễn Văn Lịch

	39
	Củ Chi
	TH
	Tân Tiến

	40
	Củ Chi
	TH
	Thị Trấn Củ Chi

	41
	Củ Chi
	TH
	Thị Trấn Củ Chi 2

	42
	Củ Chi
	THCS
	Phú Mỹ Hưng

	43
	Củ Chi
	THCS
	Phước Hiệp

	44
	Củ Chi
	THCS
	Phước Thạnh

	45
	Củ Chi
	THCS
	Phước Vĩnh An

	46
	Củ Chi
	THCS
	Tân An Hội

	47
	Củ Chi
	THCS
	Tân Phú Trung

	48
	Củ Chi
	THCS
	Tân Thạnh Đông

	49
	Củ Chi
	THCS
	Tân Thạnh Tây

	50
	Củ Chi
	THCS
	Tân Thông Hội

	51
	Củ Chi
	THCS
	Tân Tiến

	52
	Củ Chi
	THCS
	Thị Trấn 2

	53
	Củ Chi
	THCS
	Thị Trấn Củ Chi

	54
	Củ Chi
	THCS
	Trung An

	55
	Củ Chi
	THCS
	Trung Lập

	56
	Củ Chi
	THCS
	Trung Lập Hạ

	1
	Hóc Môn
	TH
	Mỹ Hòa

	2
	Hóc Môn
	TH
	Nhị Xuân

	3
	Hóc Môn
	TH
	Nguyễn An Ninh

	4
	Hóc Môn
	TH
	Ấp Đình

	5
	Hóc Môn
	TH
	Bùi Văn Ngữ

	6
	Hóc Môn
	TH
	Cầu Xáng

	7
	Hóc Môn
	THPT
	Bà Điểm

	8
	Hóc Môn
	THCS
	 Đăng Công Bình

	9
	Hóc Môn
	TH
	Dương Công Khi

	10
	Hóc Môn
	THCS
	Đỗ Văn Dậy

	11
	Hóc Môn
	THCS
	 Đông Thạnh

	12
	Hóc Môn
	TH
	Hoàng Hoa Thám

	13
	Hóc Môn
	TH
	Lý Chính Thắng 2

	14
	Hóc Môn
	TH
	Mỹ Hòa

	15
	Hóc Môn
	TH
	Nam Kỳ Khởi Nghĩa

	16
	Hóc Môn
	TH
	 Ngã Ba Giồng

	17
	Hóc Môn
	TH
	Nguyễn Thị Nuôi

	18
	Hóc Môn
	TH
	 Nhị Tâm

	19
	Hóc Môn
	THCS
	Lý Chính Thắng 1

	20
	Hóc Môn
	THCS
	 Nguyễn An Khương

	21
	Hóc Môn
	TH
	Tam Đông

	22
	Hóc Môn
	TH
	Tam Đông 2

	23
	Hóc Môn
	TH
	Tân Hiệp

	24
	Hóc Môn
	THCS
	Nguyễn Hồng Đào 

	25
	Hóc Môn
	TH
	Tân Xuân

	26
	Hóc Môn
	TH
	Tây Bắc Lân

	27
	Hóc Môn
	TH
	Thới Thạnh

	28
	Hóc Môn
	TH
	Trần Văn Danh

	29
	Hóc Môn
	TH
	Trần Văn Mười

	30
	Hóc Môn
	TH
	Trương Văn Ngài

	31
	Hóc Môn
	THPT
	Phạm Văn Sáng

	32
	Hóc Môn
	TH
	Võ Văn Thặng

	33
	Hóc Môn
	TH
	Xuân Thới Thượng

	34
	Hóc Môn
	THCS
	 Phan Công Hớn

	35
	Hóc Môn
	THCS
	 Tam Đông 1

	36
	Hóc Môn
	THCS
	Tân Xuân

	37
	Hóc Môn
	TH
	 Mỹ Huề 

	38
	Hóc Môn
	THCS
	Thị Trấn

	39
	Hóc Môn
	THCS
	Tô Ký

	40
	Hóc Môn
	TH
	 Nhị Tân

	41
	Hóc Môn
	TH
	Thới Tam

	42
	Hóc Môn
	THCS
	Trung Mỹ Tây

	43
	Hóc Môn
	THCS
	Trung Mỹ Tây 1

	44
	Hóc Môn
	THCS
	Xuân Thới Thượng

	1
	Nhà Bè
	THCS
	Nguyễn Thị Hương

	2
	Nhà Bè
	THCS - THPT
	 Ngôi Sao

	3
	Nhà Bè
	TH
	Dương Văn Lịch

	4
	Nhà Bè
	THCS
	Hai Bà Trưng

	5
	Nhà Bè
	THCS
	Hiệp Phước

	6
	Nhà Bè
	TH
	Lê Lợi

	7
	Nhà Bè
	THCS
	Lê Thành Công

	8
	Nhà Bè
	THCS
	Lê Văn Hưu

	9
	Nhà Bè
	THCS
	Nguyễn Bỉnh Khiêm

	10
	Nhà Bè
	THCS
	Nguyễn Bỉnh Khiêm

	11
	Nhà Bè
	THCS
	Nguyễn Văn Quỳ

	12
	Nhà Bè
	THPT
	Phước Kiển

	13
	Nhà Bè
	THCS
	Phước Lộc

	14
	Nhà Bè
	TH
	 Bùi Văn Ba

	15
	Nhà Bè
	TH
	Lâm Văn Bền

	16
	Nhà Bè
	TH
	Lê Quang Định

	17
	Nhà Bè
	TH
	Lê Văn Lương

	18
	Nhà Bè
	TH
	Nguyễn Bình

	19
	Nhà Bè
	TH
	Nguyễn Trực

	20
	Nhà Bè
	TH
	 Nguyễn Văn Tạo

	21
	Nhà Bè
	TH
	Nguyễn Việt Hồng

	22
	Nhà Bè
	TH
	Nguyễn Việt Hồng

	23
	Nhà Bè
	TH
	Tạ Uyên

	24
	Nhà Bè
	TH
	Trần Thị Ngọc Hân

	25
	Nhà Bè
	TH
	Trang Tấn Khương

	1
	Phú Nhuận
	THCS
	Cầu Kiệu

	2
	Phú Nhuận
	THCS
	Trần Huy Liệu

	3
	Phú Nhuận
	THCS
	Cầu Kiệu 

	4
	Phú Nhuận
	THCS
	 Đào Duy Anh

	5
	Phú Nhuận
	THPT
	Hàn Thuyên

	6
	Phú Nhuận
	THPT
	Phan Đăng Lưu

	1
	Quân 1
	THPT
	Năng Khiếu Tdtt

	2
	Quận 1
	TH
	Chính Nghĩa

	3
	Quận 1
	TH
	Kết Đoàn

	4
	Quận 1
	THCS
	Đồng Khởi

	5
	Quận 1
	THPT
	Marie Curie

	6
	Quận 1
	TH
	Nguyễn Thái Bình

	7
	Quận 1
	THCS
	Chu Văn An

	8
	Quận 1
	TH
	Hai Bà Trưng

	9
	Quận 1
	THCS
	Đức Trí

	10
	Quận 1
	THPT
	Chuyên Trần Đại Nghĩa

	11
	Quận 1
	THCS
	Hoa Lư

	12
	Quận 1
	THCS
	Huỳnh Khương Ninh

	13
	Quận 1
	THPT
	Lê Thị Hồng Gấm

	14
	Quận 1
	TH
	Nguyễn Huệ 1

	15
	Quận 1
	THPT
	Lương Thế Vinh

	16
	Quận 1
	THPT
	Mạc Đĩnh Chi

	17
	Quận 1
	THPT
	Maric Curie

	18
	Quận 1
	THPT
	Nam Kỳ Khởi Nghĩa

	19
	Quận 1
	THCS - THPT
	Trí Đức

	20
	Quận 1
	THCS
	Minh Đức

	21
	Quận 1
	THCS
	Nguyễn Du

	22
	Quận 1
	THPT
	Nguyễn Thái Bình

	23
	Quận 1
	TH
	Chương Dương 

	24
	Quận 1
	TH
	Đinh Tiên Hoàng

	25
	Quận 1
	TH
	Đuốc Sống

	26
	Quận 1
	TH
	Hòa Bình

	27
	Quận 1
	TH 
	Khai Minh

	28
	Quận 1
	TH
	Lê Ngọc Hân

	29
	Quận 1
	TH 
	Lương Thế Vinh

	30
	Quận 1
	THPT
	Ten Lơ Man

	31
	Quận 1
	TH
	Nguyễn Bỉnh Khiêm

	32
	Quận 1
	TH
	Nguyễn Huệ

	33
	Quận 1
	TH
	Nguyễn Thái Bình

	34
	Quận 1
	TH
	Nguyễn Thái Học 

	35
	Quận 1
	THPT
	Trần Hưng Đạo

	36
	Quận 1
	TH
	Phan Văn Trị

	37
	Quận 1
	THCS
	Trần Văn Ơn

	38
	Quận 1
	THPT
	Trưng Trắc

	39
	Quận 1
	TH
	Quốc Tế Á Châu

	40
	Quận 1
	TH
	Trần Hưng Đạo

	41
	Quận 1
	TH
	Trần Khánh Dư

	42
	Quận 1
	TH
	Trần Quang Khải

	43
	Quận 1
	THCS
	Văn Lang

	44
	Quận 1
	THCS
	Võ Trường Toản

	45
	Quận 1
	THPT
	Ten Lơ Man

	1
	Quận 10
	THCS
	Cách Mạng Tháng Tám

	2
	Quận 10
	THCS
	Hoàng Văn Thụ

	3
	Quận 10
	THCS - THPT
	Diên Hồng 

	4
	Quận 10
	THCS
	Lạc Hồng

	5
	Quận 10
	THPT
	Nguyễn An Ninh

	6
	Quận 10
	THPT
	Nguyễn Du

	7
	Quận 10
	THPT
	Nguyễn Khuyến

	8
	Quận 10
	THCS
	Nguyễn Tri Phương

	9
	Quận 10
	TH
	Tô HiếN ThàNh

	10
	Quận 10
	THCS
	Nguyễn Văn Tố

	11
	Quận 10
	THCS - THPT
	Duy Tân

	12
	Quận 10
	THPT
	Sương Nguyệt Anh

	13
	Quận 10
	TH
	Bắc Hải

	14
	Quận 10
	TH
	Điện Biên

	15
	Quận 10
	TH
	Dương Minh Châu 

	16
	Quận 10
	TH
	Hồ Thị Kỷ

	17
	Quận 10
	TH
	Hoàng Diệu

	18
	Quận 10
	TH
	Lê Đình Chinh

	19
	Quận 10
	TH
	Lê Thị Riêng

	20
	Quận 10
	TH
	 Nguyễn Chí Thanh

	21
	Quận 10
	THCS
	Trần Phú

	22
	Quận 10
	TH
	Thiên Hộ Dương

	23
	Quận 10
	TH
	Trần Nhân Tôn

	24
	Quận 10
	TH
	Trần Quang Cơ 

	25
	Quận 10
	TH - THCS - THPT
	Quốc Tế Á Châu 

	26
	Quận 10
	TH
	Trần Văn Kiểu

	27
	Quận 10
	TH
	Triệu Thị Trinh

	28
	Quận 10
	TH
	 Trương Định

	29
	Quận 10
	TH
	Võ Trường Toản

	1
	Quận 11
	TH
	Âu Cơ

	2
	Quận 11
	TH
	Hàn Hải Nguyên

	3
	Quận 11
	TH
	 Hoà Bình

	4
	Quận 11
	TH - THCS - THPT
	Trương Vĩnh Ký

	5
	Quận 11
	TH
	Hưng Việt

	6
	Quận 11
	TH
	Lạc Long Quân

	7
	Quận 11
	THCS
	Hậu Giang

	8
	Quận 11
	TH
	Lê Đình Chinh

	9
	Quận 11
	TH
	Nguyễn Bá Ngọc

	10
	Quận 11
	THCS
	Lê Anh Xuân

	11
	Quận 11
	TH
	Nguyễn Thi

	12
	Quận 11
	THCS
	Lê Quý Đôn

	13
	Quận 11
	TH
	Phạm Văn Hai

	14
	Quận 11
	THCS
	Lữ Gia

	15
	Quận 11
	TH
	Phú Thọ

	16
	Quận 11
	TH
	Quyết Thắng

	17
	Quận 11
	THCS
	Nguyễn Huệ

	18
	Quận 11
	THCS
	Nguyễn Minh Hoàng

	19
	Quận 11
	THCS
	Nguyễn Văn Phú

	20
	Quận 11
	TH
	Trưng Trắc

	21
	Quận 11
	THCS
	Phú Thọ

	1
	Quân 12
	THCS
	Nguyễn Chí Thanh

	2
	Quân 12
	THCS
	Trần Hưng Đạo

	3
	Quận 12
	TH
	Hà Huy Giáp

	4
	Quận 12
	TH
	Lê Văn Thọ

	5
	Quận 12
	TH
	Lý Tự Trọng

	6
	Quận 12
	TH
	Kim Đồng

	7
	Quận 12
	TH
	Lý Tự Trọng

	8
	Quận 12
	TH
	Nguyễn Khuyến

	9
	Quận 12
	TH
	Nguyễn Thái Bình

	10
	Quận 12
	TH
	Nguyễn Trãi

	11
	Quận 12
	TH
	Nguyễn Văn Thệ

	12
	Quận 12
	THCS
	Lương Thế Vinh

	13
	Quận 12
	THCS
	Nguyễn Ảnh Thủ

	14
	Quận 12
	THCS
	Nguyễn Hiền

	15
	Quận 12
	TH-THCS
	Tuệ Đức

	16
	Quận 12
	TH
	Thuận Kiều

	17
	Quận 12
	THCS
	Nguyễn Trung Trực

	18
	Quận 12
	TH
	Trần Quang Cơ

	19
	Quận 12
	TH
	Võ Văn Tần

	20
	Quận 12
	THCS
	Phan Bội Châu

	21
	Quận 12
	TH
	Hồ Văn Thanh

	22
	Quận 12
	THPT
	Thạnh Lộc

	23
	Quận 12
	TH
	Nguyễn Thị Định

	24
	Quận 12
	THCS
	Trần Quang Khải

	25
	Quận 12
	THPT
	Trường Chinh

	26
	Quận 12
	THCS
	Trường Chinh

	27
	Quận 12
	THPT
	Võ Trường Toản

	28
	Quận 12
	THCS
	Nguyễn An Ninh

	1
	Quận 2
	TH
	 An Khánh

	2
	Quận 2
	TH 
	 Nguyễn Hiền

	3
	Quận 2
	TH
	 Nguyễn Văn Trỗi

	4
	Quận 2
	THCS
	 An Phú

	5
	Quận 2
	TH
	An Bình

	6
	Quận 2
	THCS
	 Cát Lái

	7
	Quận 2
	TH
	Bình Trưng Đông

	8
	Quận 2
	TH
	Huỳnh Văn Ngỡi

	9
	Quận 2
	THCS
	 Giồng Ông Tố

	10
	Quận 2
	THCS
	 Nguyễn Thị Định

	11
	Quận 2
	THCS
	Bình An

	12
	Quận 2
	TH
	Lương Thế Vinh

	13
	Quận 2
	TH
	Nguyễn Hiền

	14
	Quận 2
	TH
	Nguyễn Văn Trỗi

	15
	Quận 2
	THPT
	Nguyễn Thị Định

	16
	Quận 2
	THCS
	An Phú Q2

	17
	Quận 2
	TH
	Thạnh Mỹ Lợi

	18
	Quận 2
	TH
	Tuệ Đức

	1
	Quân 3
	TH
	Phan Văn Hân Q.3

	2
	Quận 3
	TH-THCS
	Úc Châu

	3
	Quận 3
	THCS
	Bạch Đằng

	4
	Quận 3
	THCS
	 Bàn Cờ

	5
	Quận 3
	TH
	Nguyễn Thanh Tuyền

	6
	Quận 3
	THCS
	Lê Lợi

	7
	Quận 3
	TH
	Nguyễn Thiện Thuật

	8
	Quận 3
	TH
	Nguyễn Viết Hồng

	9
	Quận 3
	THPT
	Nguyễn Thị Minh Khai

	10
	Quận 3
	TH
	Trần Quang Diệu

	11
	Quận 3
	TH
	Kỳ Đồng

	12
	Quận 3
	TH
	Lương Định Của

	13
	Quận 3
	TH 
	 Mê Linh

	14
	Quận 3
	TH
	Nguyễn Sơn Hà

	15
	Quận 3
	TH
	Phan Đình Phùng

	16
	Quận 3
	TH
	Trương Quyền

	1
	Quận 4
	TH
	Nguyễn Huệ 3

	2
	Quận 4
	THCS
	Quang Trung

	3
	Quận 4
	THCS
	Chi Lăng

	4
	Quận 4
	THCS
	Quang Trung

	5
	Quận 4
	THCS
	 Khánh Hội A

	6
	Quận 4
	THPT
	Nguyễn Huữu Thọ

	7
	Quận 4
	THPT
	Nguyễn Tất Thành

	8
	Quận 4
	THCS
	Quang Trung

	9
	Quận 4
	THPT
	Quang Trung

	10
	Quận 4
	THCS
	Quang Trung

	11
	Quận 4
	THPT
	Tân Thông Hội

	12
	Quận 4
	THCS
	Tăng Bạt Hổ A

	13
	Quận 4
	THCS - THPT
	Tân Phú

	14
	Quận 4
	THCS
	Vân Đồn

	15
	Quận 4
	TH
	Đoàn Thị Điểm

	16
	Quận 4
	TH
	Đống Đa

	17
	Quận 4
	TH
	Nguyễn Thái Bình

	18
	Quận 4
	TH
	Nguyễn Trường Tộ

	19
	Quận 4
	TH
	Nguyễn Văn Trỗi

	20
	Quận 4
	TH
	Tăng Bạt Hổ B

	21
	Quận 4
	TH
	Vĩnh Hội

	22
	Quận 4
	TH
	Xóm Chiếu

	1
	Quân 5
	THCS
	Lam Sơn

	2
	Quân 5
	TH
	 Huỳnh Mẫn Đạt

	3
	Quân 5
	THPT
	Nguyễn Trãi

	4
	Quân 5
	THPT
	Trần Hữu Trang

	5
	Quân 5
	THPT
	Văn Lang

	6
	Quân 5
	THCS - THPT
	An Đông

	7
	Quận 5
	TH
	Bàu Sen

	8
	Quận 5
	TH
	Minh Đạo

	9
	Quận 5
	TH
	Hàm Tử

	10
	Quận 5
	TH
	Huỳnh Kiến Hoa

	11
	Quận 5
	THPT
	Chuyên Lê Hồng Phong

	12
	Quận 5
	THPT
	Hùng Vương

	13
	Quận 5
	THCS
	Hồng Bàng

	14
	Quận 5
	THCS
	 Kim Đồng

	15
	Quận 5
	TH
	Phạm Hồng Thái

	16
	Quận 5
	THPT
	Ngô Quyền

	17
	Quận 5
	THCS
	Lý Phong

	18
	Quận 5
	THCS
	Mạch Kiếm Hùng

	19
	Quận 5
	THPT
	Nguyễn Văn Cừ

	20
	Quận 5
	TH
	Trần Bình Trọng

	21
	Quận 5
	THCS
	Trần Bội Cơ

	22
	Quận 5
	THPT
	Trần Khai Nguyên

	23
	Quận 5
	THPT
	Trung Học Thực Hành Đhsp

	1
	Quận 6
	THCS
	Hoàng Lê Kha

	2
	Quận 6
	TH
	Bình Tiên

	3
	Quận 6
	TH
	 Châu Văn Liêm

	4
	Quận 6
	TH
	 Chi Lăng

	5
	Quận 6
	TH
	 Đặng Nguyên Cẩn

	6
	Quận 6
	THCS
	Đoàn Kết

	7
	Quận 6
	THPT
	Bình Phú

	8
	Quận 6
	TH
	Him Lam

	9
	Quận 6
	TH
	Hùng Vương

	10
	Quận 6
	TH
	Lam Sơn

	11
	Quận 6
	TH
	 Lê Văn Tám

	12
	Quận 6
	TH
	 Nguyễn Huệ

	13
	Quận 6
	TH
	 Nguyễn Văn Luông

	14
	Quận 6
	TH
	 Nhật Tảo

	15
	Quận 6
	TH
	 Phạm Văn Chí

	16
	Quận 6
	TH
	 Phú Định

	17
	Quận 6
	TH
	 Phú Định

	18
	Quận 6
	TH
	Phú Lâm

	19
	Quận 6
	THCS
	 Nguyễn Đức Cảnh

	20
	Quận 6
	THCS
	 Nguyễn Văn Luông

	21
	Quận 6
	THPT
	Phạm Phú Thứ

	22
	Quận 6
	TH
	Trương Công Định

	23
	Quận 6
	THCS
	Phạm Đình Hổ

	24
	Quận 6
	THPT
	Phú Lâm

	25
	Quận 6
	THCS
	Phú Định

	26
	Quận 6
	THCS
	Văn Thân

	1
	Quận 7
	THCS - THPT
	Đinh Thiện Lý

	2
	Quận 7
	TH
	Lê Quý Đôn

	3
	Quận 7
	THCS
	Bùi Văn Ba

	4
	Quận 7
	TH
	Cầu Láng

	5
	Quận 7
	TH
	Đặng Thùy Trâm

	6
	Quận 7
	TH
	Đinh Bộ Lĩnh

	7
	Quận 7
	TH
	Lê Anh Xuân

	8
	Quận 7
	THCS
	Hoàng Quốc Việt

	9
	Quận 7
	TH
	Lương Thế Vinh

	10
	Quận 7
	THCS
	Huỳnh Tấn Phát

	11
	Quận 7
	THPT
	Lê Thánh Tôn 

	12
	Quận 7
	TH
	Nguyễn Thị Định

	13
	Quận 7
	TH
	Nguyễn Văn Hưởng

	14
	Quận 7
	TH
	 Phạm Hữu Lầu

	15
	Quận 7
	TH
	Phan Huy Thực

	16
	Quận 7
	TH
	Phú Mỹ

	17
	Quận 7
	TH
	Tân Quy

	18
	Quận 7
	TH
	Tân Thuận

	19
	Quận 7
	THPT
	Nguyễn Văn Linh

	20
	Quận 7
	THCS
	Nguyễn Hữu Thọ 

	21
	Quận 7
	THCS
	Nguyễn Thị Thập

	22
	Quận 7
	THCS
	 Phạm Hữu Lầu

	23
	Quận 7
	TH
	Võ Thị Sáu

	24
	Quận 7
	THPT
	 Tân Phong

	1
	Quận 8
	TH
	Nguyễn Nhược Thị

	2
	Quận 8
	TH
	An Phong

	3
	Quận 8
	TH
	Âu Dương Lân

	4
	Quận 8
	THCS
	Bình An

	5
	Quận 8
	THCS
	 Bình Đông

	6
	Quận 8
	TH
	 Bông Sao

	7
	Quận 8
	TH
	 Bùi Minh Trực

	8
	Quận 8
	THCS
	 Chánh Hưng

	9
	Quận 8
	TH
	Hoàng Minh Đạo

	10
	Quận 8
	THCS
	Dương Bá Trạc

	11
	Quận 8
	TH
	Hồng Đức

	12
	Quận 8
	TH
	 Hưng Phú

	13
	Quận 8
	TH
	Lưu Hữu Phước

	14
	Quận 8
	TH
	Lý Nhân Tông

	15
	Quận 8
	THCS
	 Khánh Bình

	16
	Quận 8
	TH
	Nguyễn Công Trứ

	17
	Quận 8
	TH
	Nguyễn Nhược Thị

	18
	Quận 8
	THCS
	Lê Lai 

	19
	Quận 8
	THPT
	Lương Văn Can

	20
	Quận 8
	TH
	Nguyễn Trực

	21
	Quận 8
	TH
	Nguyễn Trung Ngạn

	22
	Quận 8
	TH
	Phan Đăng Lưu

	23
	Quận 8
	THCS
	Lý Thánh Tông

	24
	Quận 8
	TH
	Rạch Ông

	25
	Quận 8
	TH
	Thái Hưng

	26
	Quận 8
	TH
	Trần Danh Lâm

	27
	Quận 8
	TH
	Trần Nguyên Hãn

	28
	Quận 8
	TH
	Tuy Lý Vương

	29
	Quận 8
	TH
	Vàm Cỏ Đông

	30
	Quận 8
	THCS
	Phú Lợi

	31
	Quận 8
	THPT
	Tạ Quang Bửu

	32
	Quận 8
	THCS
	Sương Nguyệt Anh 

	33
	Quận 8
	THCS
	Trần Danh Ninh

	34
	Quận 8
	THCS
	Tùng Thiện Vương

	35
	Quận 8
	THPT
	Võ Văn Kiệt

	1
	Quận 9
	TH
	Bùi Văn Mới

	2
	Quận 9
	TH
	Đinh Tiên Hoàng

	3
	Quận 9
	THCS
	Đặng Tuấn Tài

	4
	Quận 9
	TH
	Hiệp Phú

	5
	Quận 9
	TH
	Lê Văn Việt

	6
	Quận 9
	TH
	 Long Thạnh Mỹ

	7
	Quận 9
	TH
	 Ng Văn Bá

	8
	Quận 9
	THPT
	 Long Trường

	9
	Quận 9
	TH
	Nguyễn Minh Quang

	10
	Quận 9
	THCS
	Long Bình

	11
	Quận 9
	THCS
	Long Phước

	12
	Quận 9
	TH
	Phong Phú

	13
	Quận 9
	THCS
	Long Trường

	14
	Quận 9
	TH
	Phước Bình

	15
	Quận 9
	THPT
	Nguyễn Huệ

	16
	Quận 9
	TH
	Tân Phú

	17
	Quận 9
	TH
	Trường Thạnh

	18
	Quận 9
	TH
	Trương Văn Thành

	19
	Quận 9
	TH
	Võ Văn Hát

	20
	Quận 9
	THCS
	Tăng Nhơn Phú B

	21
	Quận 9
	THCS
	Trần Quốc Toản

	1
	Quận Gò Vấp
	THCS
	Gò Vấp

	2
	Quận Gò Vấp
	TH
	 Lê Hoàn

	3
	Quận Gò Vấp
	THCS
	Nguyễn Văn Nghi

	4
	Quận Gò Vấp
	THCS
	Phan Tây Hồ

	5
	Quận Gò Vấp
	THCS
	Phan Văn Trị

	6
	Quận Gò Vấp
	TH
	Nguyễn Thượng Hiền

	7
	Quận Gò Vấp
	TH
	Hanh Thông

	8
	Quận Gò Vấp
	THCS
	Tân Sơn

	9
	Quận Gò Vấp
	TH
	Lam Sơn

	10
	Quận Gò Vấp
	TH
	Lê Đức Thọ

	11
	Quận Gò Vấp
	TH
	Lê Quý Đôn

	12
	Quận Gò Vấp
	TH
	 Lê Văn Thọ

	13
	Quận Gò Vấp
	TH
	 Nguyễn Thị Minh Khai

	14
	Quận Gò Vấp
	TH
	c Nguyễn Viết Xuân

	15
	Quận Gò Vấp
	TH
	Phạm Ngũ Lão

	16
	Quận Gò Vấp
	TH
	 Phan Chu Trinh

	17
	Quận Gò vấp
	THCS - THPT
	 Việt Anh

	18
	Quận Gò Vấp
	THCS
	Trường Sơn

	19
	Quận Gò Vấp
	TH
	Trần Văn Ơn

	20
	Quận Gò Vấp
	TH
	Võ Thị Sáu

	1
	Tân Bình
	THCS
	Tân Bình

	2
	Tân Bình
	TH
	Bạch Đằng

	3
	Tân Bình
	TH
	Bành Văn Trân

	4
	Tân Bình
	TH
	Bình Giã

	5
	Tân Bình
	TH
	Đống Đa

	6
	Tân Bình
	TH
	Hoàng Văn Thụ

	7
	Tân Bình
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